
Vietnam Journal of Community Medicine 
Vol. 67, No 07, 2026 

MỤC LỤC 

1. Mô tả đặc điểm liền thương sau lấy da mỏng vùng đùi bằng gạc calcium alginate hydrocolloid tại Bệnh Viện Hữu 
Nghị Việt Đức 

Characteristics of wound healing at thigh donor sites following split-thickness skin graft harvest using calcium alginate 
hydrocolloid dressings at Viet Duc University Hospital 

Vũ Trung Trffic, Trịnh Xuân Đàn, Nguyễn Vũ Hoàng, Nguyễn Đức Thắng 

1 

2. Kết cục lâm sàng 12 tháng ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm điều trị bằng sacubitril/valsartan tại 
bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Twelve-month clinical outcomes in patients with heart failure with reduced ejection fraction treated with sacubitril/ 
valsartan at The University Medical Center, Ho Chi Minh City 

Bùi Thế Dũng, Bùi Hữu Minh Khuê, Trần Đăng Khương 

6 

3. Nghiên cứu tnt niệu, điểm king và mức độ xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan mạn do nhiễm độc trinitrotoluen 
nghề nghiệp 

Study urinary tnt, king’s score and liver fibrosis in patients with chronic hepatitis caused by occupational trinitrotoluene poisoning 

Nguyễn Văn Bằng, Đinh Thị Phương Liên, Trần Thị Ngọc Ánh 

11 

4. Kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng ở người cao tuổi gãy liên mấu chuyển xương 
đùi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 15 

Outcomes of cementless long-stem hemiarthroplasty for intertrochanteric femoral fractures in elderly patients at Ha Dong 
General Hospital 

Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Tất Thành 

15 

5. Mức độ ảnh hưởng của mạng xã hội đến hành vi ăn uống và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trường Đại học Y 
Hà Nội năm 2024-2025 

Social media’s impact on eating behaviors and its correlates among Hanoi Medical University students in 2024-2025 

Lê Thị Thanh Trúc, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thu Phương, Đinh Thái Sơn, 
Lê Xuân Hưng, Đỗ Thị Thanh Toàn, Lưu Ngọc Minh 

19 

6. Mối liên quan giữa gen caga, vaca của vi khuẩn helicobacter pylori và hình ảnh tổn thương trên nội soi ở bệnh nhân 
viêm dạ dày 

Association between caga and vaca genes of helicobacter pylori and endoscopic lesions in patients with gastritis 

Lâm Tha, Nguyễn Thị Ǫuỳnh Mai, Lâm Phước Thiện, và Nguyễn Thanh Liêm 

25 

7. Thực trạng và thành tựu của module “cơ sở vật lý của các hoạt động sống và ứng dụng trong y học” trong đào tạo 
bác sĩ y khoa - trường Đại học Y Hà Nội 

Current status and achievements of the module ‘physical basis of life activities and applications in medicine’ in the 
medical doctor training program of Hanoi Medical University 

Trần Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Lệ, Vũ Thị Hạnh, Ngô Dũng Tuấn, Trịnh Minh Ngọc 

30 

8. Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người từ 18 - 6G tuổi tại Thành phố Hà Nội năm 2025 

Hypertension prevalence and related factors on 18 – 69 years old peole in Ha Noi city in 2024 

Hoàng Đức Hạnh, Bùi Văn Hào, Nguyễn Hiển Thanh, Trần Thị Huyền Trang, Lê Huy Tuấn, Phạm Thu Hiền, Bùi Xuân Trọng, 
Kim Tuấn Anh, Trịnh Thị Hồng Ngân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Đào Hữu Thân, Hoàng Đức Phúc, Bùi Thị Minh Thái 

34 

9. Tỉ lệ trầm cảm và yếu tố liên quan ở người cao tuổi rối loạn chức năng tiền đình 

Prevalence of depression and related factors among older patients with vestibular disorders 

Lê Thị Thu Hà, Vũ Minh Hải 

40 

10. Nồng độ pepsinogen huyết thanh và mối liên quan với đặc điểm viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pylori 

Serum pepsinogen levels and their association with clinicopathological features of chronic gastritis with helicobacter 

pylori infection 

Nguyễn Trọng Phương, Thái Thị Hồng Nhung 

45 

11. Tỷ lệ có dấu hiệu lo âu theo thang hads-a và một số yếu tố liên quan ở người bệnh điều trị nội trú tại khoa nội, Bệnh 
viện Đại học Y Thái Bình 

Prevalence of anxiety symptoms according to the hads-a scale and associated factors among inpatients in the internal 
medicine department of Thai Binh Medical University Hospital 

Phạm Thị Hương Ly, Lò Xuân Hòa, Bùi Nguyệt Dương, Tạ Ǫuang Linh, Lê Tuấn Anh, Đỗ Anh Minh, Som Sovanpisey 

50 

12. Đánh giá mối tương quan giữa EtCO2, TcCO2, PaCO2 và dự báo tăng PaCO2 ở bệnh nhân sử dụng oxy lưu lượng cao 
khi ngừng thở trong phẫu thuật nội soi dây thanh 

Correlation between EtCO₂, TcCO₂ and PaCO₂ in apnoeic patients receiving high-flow oxygen during endoscopic vocal 

cord surgery 

Đỗ Thanh Hoà, Ngô Văn Định 

55 



 

13. Tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh viện liên quan đến ống thông bàng quang tại Trung tâm Hồi sức tích cực, 
Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2024 - 2025 

Hospital-acquired catheter-associated urinary tract infections at The Intensive Care Center, Bach Mai Hospital, during 
2024–2025 

Nguyễn Công Tấn, Bùi Thị Hương Giang, Nguyễn Tiến Sơn, Nguyễn Tuấn Anh 

60 

14. Tình trạng tăng áp lực ổ bụng trên bệnh nhân phẫu thuật mổ mở ổ bụng tại khoa hồi sức ngoại - Bệnh viện Thanh Nhàn 

Intra-abdominal hypertension in patients undergoing open abdominal surgery at the surgical intensive care unit - 

Thanh Nhan Hospital 

Phan Thị Kim Huệ, Nguyễn Tuấn Anh 

64 

15. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian ngừng thở khi sử dụng phương pháp oxy lưu lượng cao trong 
phẫu thuật nội soi dây thanh 

Factors affecting apnoea time during high-flow oxygenation in endoscopic vocal cord surgery 

Đỗ Thanh Hoà, Ngô Văn Định 

69 

16. Đặc điểm rối loạn trầm cảm ở người bệnh crohn điều trị tại Trung tâm tiêu hóa- gan mật Bệnh viện Bạch Mai 

Characteristics of depressive disorders in patients with crohn’s disease treated at The Gastroenterology And Hepatology 

Center, Bach Mai Hospital 

Nguyễn Thị Thơ, Trần Nguyễn Ngọc, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hoài Nam 

74 

17. Vai trò của thang điểm guy trong phẫu thuật lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ 

The role of guy’s stone score in mini-percutaneous nephrolithotomy 

Nguyễn Ngọc Thái, Ngô Xuân Thái, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Thanh Tùng 

78 

18. Khảo sát tình hình sử dụng y học cổ truyền trong điều trị rối loạn giấc ngủ: nghiên cứu tại bệnh viện đại học y dược 
tp. Hồ chí minh – cơ sở 3 và bệnh viện y học cổ truyền tp. Hồ chí minh 

Survey of traditional medicine in the management of sleep disorders: a study at University Medical Center Ho Chi Minh 
City – Branch 3 And Ho Chi Minh City Traditional Medicine Hospital 

Nguyễn Thị Huyền Trân, Bùi Thị Yến Nhi, Đỗ Thanh Sang, Lê Thị Phương Kiều, Nguyễn Thị Hồng Hiểu, Vũ Thị Hiệp, 
Trần Ǫuang Tú, Tô Lý Cường 

83 

19. Hiệu quả của chương trình tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường típ 2 tại phường Tân Thới Hiệp, 
Thành phố Hồ Chí Minh: nghiên cứu can thiệp đánh giá trước – sau 

Effectiveness of a nutritional counseling program among patients with type 2 diabetes in Tan Thoi Hiep Ward, Ho Chi 
Minh City: a pre–post intervention study 

Đặng Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Anh, Trần Thái Thục Nhi 

89 

20. Đặc điểm nội soi theo phân loại wasp và kết quả cắt polyp không cuống nhỏ hơn 10 mm ở đại trực tràng bằng thòng 
lọng lạnh: nghiên cứu pilot 

Endoscopic characteristics according to the wasp classification and outcomes of cold snare polypectomy for non-
pedunculated colorectal polyps smaller than 10 mm: a pilot study 

Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Thị Hồng Ngọc, Đỗ Đức Trí Nhân, Huỳnh Ngọc Nguyên Khánh, Danh Minh, Nguyễn Thanh Liêm 

95 

21. Đặc điểm lâm sàng, tác nhân và sự nhạy cảm kháng sinh của viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát ở bệnh 
nhân xơ gan tại bệnh viện bệnh nhiệt đới giai đoạn 2022 – 2024 

Clinical characteristics, pathogens and antimicrobial susceptibility of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic 

patients   at   The   Hospital   For   Tropical   Diseases   during   2022   –   2024 

Đào Nguyễn Bảo Trân, Lê Mạnh Hùng, Phạm Trần Diệu Hiền, Đào Bách Khoa, Trần Lệ Hằng Nga, Phan Ngọc Phương Thảo, 

Hồ Đặng Trung Nghĩa 

100 

22. Thực trạng tuân thủ quy trình trước xét nghiệm máu của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa 
Vũng Tàu năm 2025 

Compliance with pre-analytical procedures among nurses in clinical departments at Vung Tau General Hospital in 2025 

Phạm Thị Thu Phương, Lê Thị Lãm, Lưu Ǫuốc Toản 

105 

23. Thực trạng mẫu xét nghiệm bị từ chối và kiến thức của điều dưỡng về quy trình lấy, bảo quản, vận chuyển bệnh 
phẩm tại trung tâm xét nghiệm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 

Current status of sample rejection and nurses’ knowledge on specimen collection, preservation, and transportation at 
The Laboratory Center Of Huu Nghi General Hospital Nghe An 

Lê Văn Thu, Nguyễn Văn Nhân, Trần Anh Đào, Hà Ǫuốc Dương, Ngô Văn Lăng, Vũ Thị Vân Anh 

110 

24. Thực trạng tuân thủ quy trình chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương 

The current situation of compliance with central venous catheter care procedures at The Central Geriatric Hospital 

Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đình Ǫuân, Mai Thị Lý 

115 

25. Thực trạng mắc bệnh tim mạch của người cao tuổi trong cộng đồng tại một số tỉnh/thành phố 

Prevalence of Cardiovascular Diseases among Community-Dwelling Older Adults in Selected Provinces/Cities of 
Vietnam, 2021-2025 

Lê Mạnh Cường, Nguyễn Văn Chuyên, Tạ Ǫuang Thành 

120 



 

26. Thực trạng tăng đường huyết và một số yếu tố ảnh hưởng ở người từ 18-6G tuổi tại thành phố hà nội năm 2025 

Hyperglycemia status and associated factors among adults aged 18-69 years in hanoi, 2025 

Đào Hữu Thân, Bùi Văn Hào, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Hiển Thanh, Hoàng Thanh Huyền, Hoàng Đức Phúc, 
Hoàng Đức Hạnh, Cao Hồng Châm, Bùi Thị Minh Thái 

126 

27. Liên quan giữa thể trạng cơ thể và chỉ số sinh hóa với tình trạng mắc một số bệnh tim mạch thường gặp ở người 
cao tuổi tại cộng đồng giai đoạn 2021-2025 

Association of Body Composition and Biochemical Indicators with the Prevalence of Common Cardiovascular Diseases 
Among Community-Dwelling Older Adults, 2021–2025 

Nguyễn Văn Bằng, Lê Mạnh Cường, Tạ Ǫuang Thành 

132 

28. Thực trạng sử dụng mạng xã hội, chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan ở sinh viên điều dưỡng tại trường 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

The current situation social media use, sleep quality, and associated factors among nursing students at Pham Ngoc 
Thach University Of Medicine 

Lê ThỊ Mỹ Ly, Ngô Thanh Trúc, Lâm Thị Thu Tâm, Võ Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Thu Nga 

137 

29. Khảo sát nồng độ ferritin huyết tương ở người bệnh sốt kéo dài điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai 

Survey of plasma ferritin levels in patients with prolonged fever admitted to Bach Mai Hospital 

Nguyễn Hoài Nam, Đào Huyền Ǫuyên, Trần Thị Ǫuỳnh Anh 

143 

30. Nhu cầu tham gia và một số yếu tố liên quan đến đào tạo liên tục bằng hình thức từ xa trực tuyến kết hợp trực tiếp 
cho nhân viên y tế chuyên ngành y học cổ truyền trên địa bàn Thành phố Cần Thơ 

Demand and associated factors for participation in continuing medical education through a blended learning model 
among traditional medicine healthcare workers in Can Tho City 

Huỳnh Tiến Vương, Lâm Ǫuang Vinh, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Văn Bộ, Võ Tuyết Ngân, Vũ Hà My, Nguyễn Thiện Tánh 

148 

31. Môi trường làm việc và gắn kết công việc của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 
năm 2026 

Working environment and work engagement of healthcare workers at Tan Phu General Hospital Ho Chi Minh City, 2026 

Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn An Nhàn, Nguyễn Hữu Thiện, Lâm Sơn Bảo Vi 

153 

32. Đánh giá hiệu quả lâm sàng của bài thuốc Độc hoạt ký sinh thang kết hợp điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm 

huyệt trên bệnh nhân hội chứng thắt lưng hông do thoái hóa cột sống thắt lưng 

Evaluating the clinical efficacy of Du Huo Ji Sheng Tang in conjunction with electroacupuncture, hydroacupuncture, 
acupressure massage in patients with lumbosacral radicular syndrome caused by lumbar spine degeneration 

Lê Chí Hòa, Trần Đăng Đức, Nguyễn Ngọc Chi Lan, Tôn Chi Nhân 

158 

33. Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Y học cổ 
truyền Cần Thơ 

Sleep quality and associated factors in patients with lumbar spondylosis at Can Tho Traditional Medicine Hospital 

Nguyễn Minh Đương, Lê Minh Hoàng, Lâm Ǫuang Vinh, Võ Tuyết Ngân, Lê Thị Hoàng Gia Mỹ, Nguyễn Trần Lộc, Lê Thị 
Huỳnh Em, Trần Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Văn Thống 

163 

34. Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2023 

Analysis of the drug utilization list at Hai Duong Medical Technical University Hospital in 2023 

Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hường, Đỗ Thị Kim Oanh, Phùng Tiến Hải 

168 

35. Giá trị của tỷ số bạch cầu đa nhân trung tính - lympho máu ngoại vi trong cơn hen cấp ở trẻ em 

Value of neutrophil to lymphocyte ratio in children with asthma exacerbation 

Nguyễn Duy Nam Anh, Bùi Thị Ngọc Hoài 

173 

36. Kiến thức, thực hành về sử dụng muối ăn và một số yếu tố liên quan của sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh 

Knowledge and practices regarding salt consumption and associated factors among students at Vinh Medical University 

Võ Thị Thu Hiền 

179 

37. Thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, năm 2025 

The situation of overweight and obesity among Primary School Students In Tran Hung Dao School, Thai Binh City, in 2025 

Tăng Thị Hải, Tăng Thị Hảo, Nguyễn Thị Hà, Lương Thị Thảo 

184 

38. Khảo sát nhận thức về báo cáo sự cố y khoa và an toàn người bệnh của điều dưỡng và hộ sinh tại bệnh viện Lê Văn Thịnh 
năm 2025 

Survey on the perception of medical error reporting and patient safety culture among nurses and midwives at Le Van Thinh 
hospital in 2025 

Nguyễn Duy Tài, Nguyễn Văn Hiên, Phạm Xuân Ǫuang, Lê Huỳnh Như, Lê Bảo Trân 

189 

39. Thực trạng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tại các bệnh viện trong tỉnh Thái Bình 
năm 2025 

Current status of iformation technology application in hospital management at Hospitals In Thai Binh Province in 2025 

Nguyễn Hồng Việt 

194 



 

40. Khảo sát phản ứng không mong muốn sau tiêm vắc xin astrazeneca phòng covid 1G tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
Hải Dương năm 2022 

Survey on Adverse Reactions Following COVID-19 Vaccination with AstraZeneca at Hai Duong Medical Technical 
University in 2022 

Trần Thị Xuân, Nguyễn Dương Cầm 

200 

41. Một số yếu tố liên quan đến thực trạng thừa cân, béo phì ở học sinh trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Thành phố 
Thái Bình, năm 2025 

Some factors related to overweight and obesity in students of Tran Hung Dao Primary School, Thai Binh City, 2025 

Tăng Thị Hải, Tăng Thị Hảo, Trần Thị Thu Hiền 

204 

42. Một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng dịch vụ xét nghiệm y học tại nhà của người dân tại một số phường trên địa 
bàn Quận Bắc Từ Liêm (cũ) Hà Nội năm 2023 – 2024 

Factors associated with the utilization of home-based medical testing services among residents in selected wards of 
Bac Tu Liem District, Hanoi (2023 – 2024) 

Phạm Thị Yến Thư 

208 

43. Khảo sát rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân pemphigus đang điều trị glucocorticosteroids tại Bệnh viện Da liễu thành 
phố Hồ Chí Minh 

Investigating depressive disorders in pemphigus patients undergoing glucocorticosteroid treatment at Ho Chi Minh City 
Hospital Of Dermato-Venereology 

Võ Thị Đoan Phượng, Nguyễn Trúc Ǫuỳnh, Nguyễn Thị Khánh Hằng, Thái Văn Thống, Nguyễn Thị Phan Thúy 

212 

44. Kiến thức, thái độ đối với việc hiến mô, bộ phận cơ thể người và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường Đại 
học Phenikaa năm 2025 

Knowledge, attitudes, and associated factors regarding organ and tissue donation among Phenikaa University students 
in 2025 

Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hồng Chiến, Nguyễn Văn Liệp 

216 

45. Thực trạng thời gian chờ khám bệnh và sự hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện mắt Nghệ An 
năm 2025 

Outpatient waiting time and patient satisfaction at the outpatient department of Nghe An Eye Hospital in 2025 

Trần Tất Thắng, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Sa Huỳnh 

221 

46. Đánh giá kiến thức về quản lý đau cho người bệnh sau phẫu thuật của điều dưỡng tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh năm 2025 

Assessment of nurses’ knowledge on postoperative pain management at Le Van Thinh Hospital, 2025 

Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Minh Thuận 
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365 

76. Nhiễm khuẩn do Enterococcus spp. tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới giai đoạn 2021-2023: Đặc điểm dịch tễ, tác nhân 

và tình hình đề kháng Vancomycin 

Enterococcus spp. Infections at the hospital for tropical diseases (2021 – 2023): epidemiological characteristics, 

pathogens, and vancomycin resistance 

Trần Thanh Thuỷ Trúc, Phan Ngọc Phương Thảo, Hoàng Trường, Trần Thanh Thiên Trúc, Hồ Đặng Trung Nghĩa 

370 

77. Đặc điểm mô hình bệnh da liễu tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2024 

Dermatological disease pattern at Bach Mai Hospital in 2024 

Dương Thị Hằng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Huế, Đỗ Thị Thuý Hồng, Nguyễn Thị Thuý Hoàn 

375 

78. Tình trạng dinh dưỡng, thiếu vitamin D và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành đến khám tại Viện dinh 

dưỡng Quốc gia năm 2025 

Nutritional status, vitamin d deficiency, and associated factors among adults attending The National Institute of 

Nutrition in 2025 

Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Châu Ǫuyên, Bùi Thị Thúy 

380 

 


	MỤC LỤC

